	Ngày 14  tháng 3 năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Lê Thị Hồng Dĩ

Tổ chuyên môn: Văn – Sử -GDKT&PL


TÊN BÀI DẠY: VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ MỘT VẤN ĐỀ 
TỰ NHIÊN HOẶC XÃ HỘI 

Môn học/Hoạt động giáo dục: Ngữ Văn; lớp: 11A6
Thời gian thực hiện:  01 tiết (từ tiết 84 đến tiết 84)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức
- Nhân diện được kiểu bài viết báo cáo kết quả nghiên cứu một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội.
- Trình bày được tài liệu tham khảo trong một báo cáo nghiên cứu. 

- Viết được báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội. 

2. Về năng lực
a. Năng lực chung

- Tự chủ và tự học (Ghi chép thông tin bằng các hình thức phù hợp, thuận lợi cho việc ghi nhớ, sử dụng, bổ sung khi cần thiết).

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo (Biết thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; biết đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quyết vấn đề; lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất). 
b. Năng lực đặc thù

 Năm được các bước viết văn bản báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội..
3. Phẩm chất
-  Yêu quý phong cảnh thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam; trân trọng những giá trị văn hoá, nhân văn đậm đà bản sắc dân tộc.
- Nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.

- Yêu thích việc nghiên cứu.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Thiết bị dạy học

- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 

2. Học liệu

- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  - Thiết kế bài giảng điện tử.

  - Chuẩn bị phiếu học tập và dự kiến các nhóm học tập.

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu  (5’ )
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung: 
GV đặt cho HS trả lời những câu hỏi mang tính gợi mở vấn đề.

HS trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học.
d. Tổ chức thực hiện
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

Yêu cầu
1. Trong thời gian 2 phút, mỗi HS viết ra 2 vấn đề bản thân muốn tìm hiểu và nghiên cứu trong tự nhiên hoặc xã hội:

+ 1 Vấn đề tự nhiên: Hóa học, Vật lý, Sinh học....

+ 1 Vấn đề xã hội: Chính trị, Văn hóa...

2. Theo em, bài nghiên cứu về một vấn đề em quan tâm sẽ cần phải đảm bảo những yêu cầu gì?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

· HS suy nghĩ cá nhân.

· GV quan sát, gợi ý (nếu cần).

*Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

· GV gọi một số đại diện đưa ra các vấn đề.

· Các HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.

· GV chốt các vấn đề của HS có thể trở thành đề tài nghiên cứu.

*Dự kiến câu trả lời của HS:

+ Vấn đề văn hoá đọc của giới trẻ.

+ Vấn đề sử dụng mạng xã hội của HS THPT hiện nay.

+ Vấn đề định hướng nghề nghiệp ở HS THPT hiện nay.

...

- HS nêu được một số yêu cầu của bài báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề nói chung:

+ Phải được trình bày theo một trình tự khoa học.

+ Phải đảm báo độ chính xác

+ Đa dạng về kiến thức, tài liệu trong bài báo cáo: có thể trích dẫn ý kiến của người khác (ý kiến có độ tin cậy cao), có sử dụng các bảng biểu, số liệu cho thuyết phục.

- GV cho HS xem 1 video khảo sát: https://www.youtube.com/watch?v=FTwpyhRF7Gk
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*Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, dẫn vào nội dung bài học.

GV dẫn dắt vào nội dung tiết học: Trong cuộc sống và trong học tập, nhiều lần các em đứng trước những vấn đề tự nhiên và xã hội mà bản thân thấy tò mò muốn tìm hiểu kĩ càng, tỉ mỉ để hiểu một cách tường tận, toàn diện về vấn đề, để từ đó có thể đưa ra những giải pháp hữu ích cho những vấn đề đó. Ở lớp 10, chúng ta đã có tiết Viết và Thực hành Nói và nghe bài Báo cáo nghiên cưu, bước đầu rèn luyện kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề mà bạn quan tâm Trong tiết học hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu cách viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên và xã hội nhằm hoàn thiện hơn kỹ năng sử dụng các thao tác cơ bản của việc nghiên cứu.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (10’)

a. Mục tiêu: Nhận biết được yêu cầu đối với bài Báo cáo về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội.

b. Nội dung: Câu trả lời của học sinh về các kiến thức liên quan đến mục tiêu cần đạt.
c. Sản phẩm 
I. Định hướng 
1. Một số tri thức về thể loại và yêu cầu cụ thể khi viết báo cáo về một vấn đề tự nhiên và xã hội 

Bài nghiên cứu: Thực trạng học tập trực tuyến của học sinh phổ thông Việt Nam trong bối cảnh Covid – 19

· Nội dung chính tóm tắt: Nêu khái quát mục đích, phương pháp, kết quả và kết luận đã được trình bày trong báo cáo chính: Thực trạng học tập trực tuyến của học sinh trong bối cảnh Covid 19.

· Nội dung nghiên cứu gồm
+ Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.

+ Phương pháp nghiên cứu.

+ Kết quả nghiên cứu.

· Kết quả nghiên cứu
+ Điều kiện đảm bảo học tập trực tuyến của học sinh.

+ Thực trạng học tập trực tuyến

+ Khó khăn gặp phải trong quá trình học tập trực tuyến.

+ Hiệu quả học tập trực tuyến.

· Mục đích đưa các biểu đồ
+ Giúp người đọc/ nghe phân tích thực sự đầy đủ, chính xác các số liệu.

+ Mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý của các cấp, cũng như hoạt động giám sát học tập trực tuyến.

2. Kết luận

- Tiến hành tự nghiên cứu (hoặc lập nhóm) theo quy trình
+ Xác định mục đích và cách thức nghiên cứu

+ Thu thập và lựa chọn tài liệu

+ Ghi chép, sử dụng các công cụ tra cứu như từ điển, sách, báo, Internet,…

+ Tổng hợp kết quả nghiên cứu
· Xây dựng dàn ý (đề cương) của báo cáo kết quả nghiên cứu.

· Viết báo cáo dựa trên dàn ý (đề cương)
· Lưu ý: Ngoài dàn ý mục 1.1, có thể trình bày theo cách khác, cần nhấn mạnh:
+ Nhấn mạnh kết quả nghiên cứu

+ Trích dẫn các nguồn tư liệu đầy đủ, đúng quy định.

+ Nêu rõ tài liệu tham khảo.
d. Tổ chức thực hiện

Thao tác 1. Hoạt động giới thiệu tri thức thể loại và lưu ý khi viết

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục Định hướng (trang 76/SGK) kết hợp với sự chuẩn bị ở nhà:
HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS đọc văn bản SGK – trang 76 - 78 và trả lời các câu hỏi:

Bài nghiên cứu: Thực trạng học tập trực tuyến của học sinh phổ thông Việt Nam trong bối cảnh Covid – 19

1. Đoạn tóm tắt cho biết nội dung chính của bản báo cáo là gì?

2. Nội dung nghiên cứu gồm những gì?

3. Kết quả nghiên cứu được thể hiện qua đề mục nào?

4. Việc đưa vào các biểu đồ nhằm mục đích gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)

+ GV quan sát, khuyến khích

*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
Thao tác 2. Rút ra kết luận 
*Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

Qua phân tích ví dụ SGK, HS   rút ra:

· Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề về tự nhiên hoặc xã hội cần lưu ý điều gì?

*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)

+ GV quan sát, khuyến khích

*Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện một số cặp đôi phát  biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Đánh giá, chuẩn   kiến thức

3. Hoạt động 3: Luyện tập  ( 28’)
a. Mục tiêu
· Xác định được mục đích viết (Báo cáo); dự kiến người đọc tiềm năng (thầy cô, bạn...). Từ đó giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.

· Viết được văn bản báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề từ các nội dung đã học hoặc vấn đề từ cuộc sống.

b. Nội dung: Câu trả lời đúng của HS.
c. Sản phẩm
II. Thực hành 
Bài tập: Em hãy viết báo cáo kết quả nghiên cứu về tác động của mạng xã hội đến tình hình học tập của học sinh trường em

1. Thực hành viết theo các bước

a.  Chuẩn bị

Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề bài:
· Kiểu bài: văn bản thông tin (báo cáo kết quả  nghiên cứu về một vấn đề xã hội).

· Vấn đề nghiên cứu: tác động của mạng XH đối với tình hình học tập ở trường em.
· Bố cục:
+ Nội dung nghiên cứu

+ Kết luận và Đề xuất

· Quy trình:
+ Xác định vấn đề nghiên cứu

+ Tổng quan vấn đề

+ Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng

+ Phương pháp

+ Tham khảo tài liệu

+ Khảo sát, phân tích số liệu

+ Tổng hợp kết quả

· Nguồn tư liệu:

+ Các bài nghiên cứu trên báo, mạng.

+ Các khảo sát, phỏng vấn

+ Sưu tầm một số ý kiến của các nhà tư vấn

b. Tìm ý và lập dàn ý

- HS điền hoàn thiện vào phiếu tìm ý:
- Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo một trình tự nhất định theo ba phần lớn của bài báo cáo, gồm:
	Phần 
mở  đầu
	Lý do chọn đề tài: 

· Giúp người đọc/ nghe có cái nhìn khách quan, toàn diện về nhiều khía cạnh.
· Tìm kiếm những giải pháp phù hợp giúp học sinh tránh xa được các tác động xấu của mạng xã hội
Lịch sử nghiên cứu

- Các nghiên cứu liên quan đến mạng xã hội và mạng xã hội

- Các nghiên cứu về ảnh hưởng của mạng xã hội và mạng xã hội Facebook

- Một số nhận xét
Mục đích và nhiệm vụ

· Mục đích: 
+ Làm rõ tác động của việc sử dụng mạng xã hội đến học tập của HS trường. 
+ Đưa ra một số khuyến nghị giúp nâng cao hiệu quả sử dụng mạng XH của Hs 

· Nhiệm vụ
+ Mô tả thực trạng sử dụng mạng XH của học sinh 

+ Phân tích ảnh hưởng của việc sử dụng mạng xã hội đến học tập của học sinh.

Đối tượng và phạm vi
· Ảnh hưởng của mạng XH

· Phạm vi: HS trường THPT trường em

Phương pháp nghiên cứu

- Câu hỏi nghiên cứu

- Công cụ nghiên cứu

- Mẫu nghiên cứu

- Phân tích và xử lí kết quả nghiên cứu

	Phần 
nội      dung
	* Khái quát về mạng XH

· Là phương tiện phổ biến

· Tính năng, hình thức đa dạng để kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin.

* Thực trạng sử dụng mạng xã hội của học sinh trường em

· Mục đích sử dụng, 
· Thời gian sử dụng, 
· Thời điểm sử dụng, 
· Tần suất sử dụng, 
· Phương tiện truy cập,…
* Những tác động của mạng xã hội đến tình hình học tập

· Tác động tích cực

· Tác động tiêu cực

* Giải pháp đối với những tác động của Mạng XH đến tình hình học tập

Hạn chế mặt tiêu cực

phát huy tính tích cực

· Sử dụng mạng XH an toàn, thông minh

	Phần 
kết  luận và khuyến nghị
	· Ý nghĩa việc nghiên cứu 
· Khuyến nghị


c. Viết

· Dựa vào dàn ý đã xây dựng để viết báo cáo 1 đoạn báo cáo hoàn     chỉnh.

· Chú ý:

+ Báo cáo có đủ 3 phần

+ Nêu rõ các kết quả nghiên cứu về tác động tích cực, tiêu cực của mạng XH đến HS và ý kiến của bản thân về vai trò, tác dụng của việc nghiên cứu vấn đề này.

+ Nêu các tài liệu tham khảo mà em đã trích dẫn và sử dụng (nếu có).

d. Kiểm tra và chỉnh sửa 
- Đọc kĩ bài viết của mình và đối chiếu với các yêu cầu đã nêu ở các bước để kiểm tra và chỉnh sửa theo Phiếu hướng dẫn kiểm tra và chỉnh sửa bài viết trong SGK.

- HS có thể tráo đổi bài để trong bàn chấm và chữa cho nhau.
2. Rèn luyện kỹ năng: cách trích dẫn trong bài viết

a. Cách thức

- Mục đích: Tăng tính khách quan, tạo sức thuyết phục.

- Cách trích dẫn:

+ Trực tiếp: Nhắc lại nguyên văn và đặt trong thông tin trong ngoặc kép.

+ Gián tiếp: Thuật lại ý kiến/ tư liệu nhưng có sự điều chỉnh phù hợp.

b. Bài tập

Bài 1 sgk/81. Cách trích dẫn trong đoạn trích là dẫn trực tiếp.
d. Tổ chức thực hiện
* Thao tác 1: Thực hành viết theo các bước

a. Chuẩn bị
*Bước 1: GV giao nhiệm vụ
- Thảo luận cặp đôi trong bàn:

· GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu của đề bài: 

1. Xác định vấn đề nghiên cứu của đề bài là gì?

2. Bố cục bài nghiên cứu?
3. Quy trình nghiên cứu theo mục 1.2
4. Tập hợp các nội dung chính (kết quả nghiên cứu)
5. Em có thể thu thập các ngữ liệu nào minh họa?
*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Tổ chức trao đổi theo câu  hỏi, thực hiện nhiệm vụ.

+ HS dự kiến sản phẩm

+ GV quan sát

*Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm.

+ GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.

*Bước 4: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ: 
GV nhận xét, đánh giá, bổ sung khen ngợi những ý kiến sáng tạo,...đảm bảo yêu cầu. 
   Khích lệ HS chưa đạt  được yêu cầu nỗ lực hơn.

 b. Hướng dẫn HS tìm ý và lập dàn ý
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS tìm ý và lập dàn ý:
+ HS điền vào Phiếu tìm ý

theo mẫu phía trên.

+ HS lập dàn ý cho bài báo cáo theo bố cục 3 phần: 
Phần mở đầu – Phần nội dung – Phần kết luận.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Tổ chức trao đổi theo câu hỏi, thực hiện nhiệm vụ.

+ HS dự kiến sản phẩm

+ GV quan sát

Bước 3: HS báo cáo kết quả  và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm.

+ GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.

Bước 4: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ: 
GV nhận xét, đánh giá, bổ sung khen ngợi những ý kiến đảm bảo yêu cầu.
c. Hướng dẫn HS viết bài

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 GV yêu cầu HS dựa vào dàn ý để viết thành 1 đoạn báo cáo hoàn chỉnh.

*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS chọn 1 nội dung, viết báo cáo theo dàn ý   đã lập.

+ GV quan sát 

GV có thể cho HS hoàn thành bài báo cáo ở nhà để HS có thời gian nghiên cứu thêm tài liệu các nguồn để bài báo cáo phong phú, thuyết phục
*Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ GV gọi một số HS trình bày sản phẩm.

+ GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.

d. Hướng dẫn chỉnh sửa bài viết

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc lại bài văn đã viết.

Kiểm tra và chỉnh sửa theo Phiếu hướng dẫn kiểm tra và chỉnh sửa bài viết mà SGK gợi ý.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ GV gọi một số HS trình bày sản phẩm.

+ GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.

Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

Chuẩn kiến thức về yêu cầu đối với bài báo cáo về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội.

* Thao tác 2: Rèn luyện kỹ năng: cách trích dẫn trong bài viết

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc mục 2.2.a và trả lời câu hỏi:

? Mục đích việc trích dẫn trong bài viết?

? Nêu cách thức trích dẫn trong bài viết?

· GV yêu cầu HS thực hiện bài tập trang 81

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS phát hiện, viết đoạn văn

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ GV gọi một số HS trình bày ý kiến

+ GV gọi HS khác nhận xét , điều chỉnh.

Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
4. HOẠT ĐỘNG: VẬN DỤNG ( 2 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Em hãy cho biết cách viết kiểu văn bản báo cáo nghiên cứu về vấn đề tự nhiên hoặc xã hội 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu: Em hãy cho biết cách  viết kiểu văn bản báo cáo nghiên cứu về vấn đề tự nhiên hoặc xã hội 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
